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GIỚI THIỆU VÀ CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU NÀY 

 

Vai trò tích cực và quan trọng của thực vật và đất đai trong chu trình carbon toàn cầu và thay đổi khí hậu 
toàn cầu giờ đây đã được quốc tế công nhận. Thực vật và đất đai có thể vừa là nguồn phát sinh vừa là nơi 
tiêu hủy khí nhà kính (GHG), tùy thuộc vào việc đất đai được quản lý như thế nào. Những thay đổi trong 
phương pháp quản lý việc sử dụng đất đai mang lại những thay đổi trong lượng phát thải thuần khí nhà 
kính nay là một hợp phần đáng kể trong các hành động mang tính pháp lý và tình nguyện đang diễn ra trên 
toàn cầu nhằm chống lại thay đổi khí hậu.  

 
Mục đích của tài liệu này là cung cấp các phương pháp đo đếm thực địa tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ định lượng 
carbon có trong các bể hữu cơ ở mỗi cảnh quan. Các phương pháp được trình bày tại mỗi Quy trình Hoạt 
động Chuẩn (SOP) đã được xây dựng theo thời gian bởi các chuyên gia lâm nghiệp và các nhà sinh thái 
học nhằm ước tính trữ lượng carbon một cách chính xác và hiệu quả.   
 

Các SOP được chia thành các nhóm theo mục đích. Nhóm SOP đầu tiên mang tính phổ biến và có thể 
được sử dụng cho nhiều mục tiêu đo đếm thực địa. Tài liệu cũng giới thiệu một nhóm SOP về cách đo đếm 
tất cả các bể carbon. Những quy trình này có thể được sử dụng để ước tính trữ lượng hiện có của một bể 
carbon trong một địa tầng. Tài liệu còn giới thiệu một nhóm SOP khác nhằm ước tính lượng phát thải gây ra 
bởi việc khai thác gỗ có chọn lọc và các SOP khác nhau về ước tính phủ vòm. Chỉ nên sử dụng những 
SOP này khi đã biết mục đích thu thập dữ liệu. 
 
Sổ tay này không hướng dẫn cụ thể về phân tầng, thiết kế lấy mẫu, mật độ lấy mẫu, phân bố không gian 
của các điểm lấy mẫu, lựa chọn phép đo các bể, hay các phương pháp cần thiết để chuyển đổi dữ liệu đo 
đếm thực địa thành ước tính trữ lượng carbon. Do đó, cần có những hướng dẫn bổ sung trước khi tiến 
hành thu thập dữ liệu tại hiện trường. 
 
Các SOPgiới thiệu phương pháp tiếp cận chung thích hợp cho hầu hết các loại phủ đất, hệ sinh thái, và vị 
trí. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp đo đếm thực địa được trình bày trong tài liệu này có thể cần được 
điều chỉnh cho phù hợp với hệ sinh thái, lớp phủ đất, và hệ thực vật cụ thể tại nơi tiến hành lấy mẫu.  
 
Sổ tay SOP này cũng không cụ thể về bất kỳ tiêu chuẩn thị trường mang tính pháp lý hay tự nguyện nào 
như Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), Dự trữ Hành động về Khí hậu (CAR), Cơ quan Đăng ký Carbon Mỹ 
(ACR), Tiêu chuẩn Carbon đã Thẩm định (VCS), CarbonFix, hay PlanVivo. 
 

Do đó, nhiệm vụ cấp thiết là phảiđiều chỉnh các phương pháp được trình bày ở đây thành một sổ tay SOP 
cụ thể được xây dựng cho một chiến dịch đo đếm thực địa cụ thể. Công tác điều chỉnh cho phù hợp này 
cần được tiến hành bởi cán bộ lâm nghiệp hay nhà sinh thái học với kiến thức chi tiết về đo đếm trữ lượng 
carbon tại  hiện trường và về các yêu cầu pháp lý của thị trường carbon. 
 
Ngoài ra, không nên thực hiện các SOP này khi chưa được tập huấn rộng rãi tại hiện trường về các 
phương pháp đo đếm bởi một chuyên gia lâm nghiệp hay nhà sinh thái học đủ trình độ chuyên môn. 

 
Cuốn sổ tay này sẽ được liên tục cập nhật khi thị trường carbon thay đổi và khoa học carbon trên mặt đất 
tiến bộ. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị rằng trước khi sử dụng, người dùng hãy ghé thăm trang web của 
Winrock International để có phiên bản mới nhất tại. 
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CÁC QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẩN CHUNG: 

Các Quy trình Hoạt động Chuẩn sau đây được sử dụng cho nhiều mục đích và nghiên cứu khác nhau. 
Chúng cung cấp những hướng dẫn chung hoặc hướng dẫn về việc sử dụng một công cụ đo đếm cụ thể.  
 

SOP An toàn Hiện trường 
SOP Đảm bảo Chất lượng/Kiểm soát Chất lượng 

SOP Cất giữ và Lưu trữ Dữ liệu 
SOP Đánh số Ô 
SOP Hiệu chỉnh Thiết bị đo Khoảng cách Haglöf DME 201 Cruiser 

SOP Sử dụng Thiết bị đo độ dốc 

SOP Đo chiều cao 
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SOP AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG 

Bất kể là hoạt động gì hay diễn ra ở đâu, an toàn là ưu tiên số một và cần phải đề phòng trước mọi tình 
huống và tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp phòng ngừa. Kế hoạch hoạt động thực địa cần linh hoạt 
và có thể điều chỉnh dựa trên đánh giá về các mối nguy hiểm và điều kiện an toàn tại hiện trường. Theo đó, 
cán bộ hoạt động thực địa cần thận trọng và luôn tránh những rủi ro không cần thiết. 
 
Các thành viên của nhóm thực địa cần chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi khuyến nghị rằng các cán bộ thực 
địacần được tập huấn về sơ cứu chung và hồi sức tim phổi (CPR) nếu có thể. 
 
Những hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho tất cả các hoạt động tại hiện trường: 

 Hệ thống bạn thân bắt buộc. Một nhóm thực địa phải có không dưới hai người trực tiếp hộ tống lẫn 
nhau trong suốt quá trình làm việc tại hiện trường. Một nhómlý tưởng nên bao gồm ít nhất ba 
người; trong trường hợp có tai nạn dẫn đến thương tích thì một người có thể đi tìm sự trợ giúp 
trong khi người kia ở lại với người bị thương. 

 Với mỗi ngày đi thực địa, thông tin về vị trí và lịch trình cụ thể cần được ghi trước vào sổ nhật ký 
hành trình của một người đi tiên phong có thể liên lạc được vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời 
gian hoạt động thực địa dự kiến. Tại hiện trường, các thành viên cần điểm danh với người đi tiên 
phong mỗi ngày một lần. 

 Mỗi nhóm độc lập phải mang theo một ra-điô, điện thoại vệ tinh hoặc điện thoại di động do cơ quan 
cung cấp. Các nhóm cần kiểm tra pin của các thiết bị hàng ngày trước khi ra hiện trường. 

 Lập kế hoạch cho chuyến đi kể cả xác định cơ sở y tế gần nhất và các tuyến đường cụ thể để đến 
được cơ sở đó. Khi đến các khu vực có rắn độc, cần thông tin trước để chuẩn bị thuốc chữa rắn 
cắn thích hợp. Ở một số nơi, phải kiểm tra các quy định về săn bắt với cơ quan chính quyền địa 
phương trước khi tiến hành công tác thực địa. 

 Các cán bộ phải luôn mang theo thẻ bảo hiểm của cá nhân và của cơ quan. Các cán bộ cũng phải 
luôn mang theo chứng minh thư và danh thiếp của cơ quan nếu có thể. 

 Các nhóm thực địa phải luôn mang theo một bộ dụng cụ sơ cứu. Bộ dụng cụ sơ cứu cần có 
Epinephrin/Adrenalin hoặc một loại thuốc trị dị ứng dùng cho các phản ứng dị ứng (như bị ong đốt). 
Kem chống nắng và thuốc trừ sâu bọ cũng cần được mang theo ra hiện trường.  

 Ở những nơi có nhiều rắn độc, nên mang theo quần bằng da rắn. Trong trường hợp bị rắn cắn, nạn 
nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế. “Bộ trị rắn cắn” cổ truyền (như miếng hút, dao lam) đã tỏ 
ra không hiệu quả hay thậm chí còn có hại và không nên sử dụng. 

 Quần áo cơ bản sử dụng để đi thực địa cần phù hợp với những điều kiện thường gặp tại hiện 
trường. Chủ yếu bao gồm: bốt chắc chắncó hỗ trợ mắt cá chân tốt hay ủng cao su, áo dài tay và 
quần dài, quần áo đi mưa, và găng tay. Nên sử dụng màu cam rực rỡ (áo gi-lê hoặc mũ) khi và ở 
nơi có thể diễn ra hoạt động săn bắt. Ở những nơi cần thiết, để tránh tiếp xúc lâu với dầu của các 
loại thực vật, con ve bét và/hay bọ chét chig-ger, cần thay quần áo vào cuối mỗi ngày công tác thực 
địa và chỉ mặc lại quần áo này sau khi đã giặt giũ cẩn thận. 

 Đảm bảo rằng mỗi người đều uống đủ nước và mang đủ nước sạch cho hoạt động dự kiến. Mang 
theo các viên i-ốt hay các viên tinh lọc nước đề phòng trường hợp cần sử dụng nước từ nguồn 
không sạch. 

 Cần hết sức cẩn thận khi sử dụng bất kỳ phương tiện có động cơ nào, đặc biệt ở những con đường 
hẻo lánh nơi các điều kiện không đáng tin cậy và việc phân luồng không tồn tại hay không được 
tuân thủ. Luôn vận hành xe chạy được trên mọi địa hình (ATVs) ở tốc độ thấp (<15 mét/giờ). 

 Một số ô có thể quá nguy hiểm để lấy mẫu. Bao gồm các tình huống: ô nằm tại trung tâm một con 
dốc quá dốc để thu thập dữ liệu một cách an toàn (dốc >100% hay trên một vách đá); nơi có ong; 
hoạt động núi lửa; các hoạt động phi pháp; v.v… Khi xảy ra các tình huống nguy hiểm, các thành 
viên trong nhóm thực địa cần thảo luận với nhau để đánh giá tình hình.  
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SOP ĐÁNH SỐ Ô 

Dưới đây là những khuyến nghị về cách đánh số ô. Tuy nhiên, SOP này cần được sửa đổi và có những chỉ 
dẫn rõ ràng về cách đánh số ôđối với mỗi chiến dịch đo đếm thực địa cụ thể. 
 
Đánh số ô đúng rất quan trọng vì đó là cách để cung cấp dấu hiệu riêng biệt cho những ô lấy mẫu cũng như 
thông tin về công tác lấy mẫu đã thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy các ô cần được đặt tên với nhiều ký tự 
định rõ loại lấy mẫu được thực hiện, diện tích, số của ô và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. 
 
Tất cả các ô cần được đánh số với một tên và một số duy nhất. Hệ thống đánh số cần được hoàn thiện 
trước khi tiến hành thu thập dữ liệu. Ký tự thể hiện số của ô phải bao gồm số chữ số ít nhất bằng tổng số ô 
dự kiến lấy mẫu. Nói cách khác, nếu số ô dự kiến lớn hơn 100 và nhỏ hơn 1000, các ký tự số cần có ít nhất 
ba số nguyên là từ 001 đến 999. 
 

Dưới đây là một ví dụ về phương thức đánh số ô được khuyến nghị: số/chữ/số/ba số. 

 Số đầu tiên thể hiện khoảnh hay vị trí. 
 Chữ là một chữ cái mô tả phân lớp trạng thái. Người ta khuyến nghị rằng mỗi phân lớp được đặt 

cho một chữ cái duy nhất trước khi bắt đầu công tác thực địa, và chữ cái đó phải mô tả tốt nhất địa 
tầng đó. Ví dụ, dùng chữ Yđể chỉ đại trung sinh trẻ, V chỉ đại trung sinh rất trẻ, M chỉ trung đại trung 
sinh, P chỉ đồng cỏ, R chỉ tái sinh,Ttầng cây cao rừng thường xanh  chỉ thường xanh cao, v.v… 

 Số tiếp theo là một số duy nhất tương ứng với địa tầng đó – 1, 2, 3, 4, v.v…  
 Ba số cuối cùng xác định ô cụ thể trong phạm vi các địa tầng và diện tích dự án. 

 

Mỗi ô đều cần được đánh một số duy nhất sau số đầu tiên chỉphân lớp. Ví dụ, nếu tất cả các ô trong phân 
lớp trạng thái rừng 1 được đánh số từ 1001 đến 1020, thì các ô trong phân lớp 2 được đánh số từ 2021 trở 
đi; nếu tất cả các ô trong phân lớp 2 được đánh số đến 2104, thì các ô trong phân lớp 3 được đánh số bắt 
đầu từ 3105, v.v… Lý do là nếu sau giai đoạn thực địa phát hiện một ô nằm ở sai phân lớp thì có thể thay 
đổi chữ cái và số chỉ phân lớp mà ô đó vẫn có một số duy nhất dựa trên ba chữ số cuối. 
 
Ví dụ về đánh số ô: 
7-Y1-001 (vị trí 7, Thứ sinh non, phân lớp số 1, ô 001) 
7-D4-125 (vị trí 7,Trạng thái già suy thoái,  phân lớp số 4, ô 125). 
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SOP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG/QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Các cán bộ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu cần được đào tạo bài bản về các hoạt động thu 
thập và phân tích dữ liệu thực địa. Cần tuân thủ chặt chẽ các quy trình hoạt động chuẩn để đảm bảo độ 
chính xác của công tác đo đếm và tái đo đếm. Việc xây dựng và phổ biến một tài liệu thẩm định với các tài 
liệu về đo đếm và tính toán tại hiện trường cho thấy sự tuân thủ các bước Đảm bảo chất lượng/Quản lý 
chất lượng rất được khuyến khích. 

 

Đảm bảo Chất lượng 

Thu thập dữ liệu thực địa: 

Trong suốt quá trình thu thập dữ liệu thực địa, cán bộ chịu trách nhiệm ghi chép dữ liệu cần nhắc lại các dữ 
liệu do cán bộ thực hiện đo đếm báo. Làm vậy nhằm thông báođã nhận được dữ liệu đo đếm và đảm bảo 
dữ liệu được ghi chép chính xác trên phiếu điều tra. Ngoài ra, tất cả các phiếu điều tra cần có mục “Dữ liệu 
được ghi bởi” với tên của cán bộ chịu trách nhiệm ghi chép dữ liệu. Nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn nào, người 
sao chép sẽ biết cần liên lạc với ai. 
Sau khi dữ liệu được thu thập tại mỗi ô và trước khi đội rời khỏi ô đó, trưởng nhóm sẽ kiểm tra lại để đảm 
bảo rằng các dữ liệu đã được điền đúng và đủ. Trưởng nhóm cần đảm bảo rằng các dữ liệu được ghi chép 
phù hợp với các điều kiện tại hiện trường, ví dụ bằng cách kiểm tra lại số cây được ghi chép. 

Kiểm tra phiếu điều tra: 

Vào cuối mỗi ngày trưởng nhóm phải kiểm tra tất cả các phiếu điều tra để đảm bảo rằng tất cả các thông tin 
liên quan đã được thu thập. Nếu vì một lý do nào đó một thông tin nào đó trông có vẻ kỳ quặc hay còn 
thiếu, cần tiến hành sửa sai vào ngày tiếp theo. Khi đã kiểm tra xong, cần nộp phiếu điều tra đúng cho cán 
bộ chịu trách nhiệm bảo quản trong khi nhóm vẫn còn đang ở hiện trường. Các phiếu điều tra sẽ được cất 
giữ ở một nơi khô ráo và an toàn tại hiện trường. Sau khi trưởng nhóm đã thông qua các phiếu điều tra, có 
thể tiến hành quá trình nhập dữ liệu. 

Kiểm tra Nóng công tác thu thập dữ liệu thực địa: 

Sau khi đã hoàn thành tập huấn cho các cán bộ thực địa, cần tiến hành quan sát mỗi nhóm và mỗi cán bộ. 
Một điều phối viên chính sẽ quan sát các cán thực địa trong quá trình thu thập dữ liệu tại một ô thực địa để 
đánh giá quá trình đo đếm và điều chỉnh những sai sót về kỹ thuật. Chúng tôi khuyến nghị rằng cáctrưởng 
nhómđược chuyển qua các nhóm khác nhằm đảm bảo sự nhất quán trong quy trình thu thập dữ liệu của tất 
cả các nhóm thực địa. Cần giải thích hay sửa chữa ngay khi phát hiện bất kỳ sai sót hay hiểu lầm nào. Các 
kiểu kiểm tra như thế này cần được lặp đi lặp lại trong suốt chiến dịch đo đếm thực địa để đảm bảo không 
diễn ra kỹ thuật đo đếm sai lầm. 

Kiểm tra công tác Nhập Dữ liệu: 

Để đảm bảo dữ liệu được nhập chính xác, cán bộ nhập dữ liệu (đang trong thời gian công tác thực địa hay 
sau khi trở về văn phòng) sẽ kiểm tra lại tất cả dữ liệu được nhập và so sánh với phiếu điều tra gốc bản 
cứng trước khi nhập một phiếu khác. Chúng tôi khuyên rằng các trưởng nhóm thực địa hoặc tự nhập dữ 
liệu hoặc tham gia vào quá trình nhập dữ liệu. Trưởng nhóm là người hiểu rõ những vị trí thực hiện công 
tác thực địa, và có thể cung cấp sự hỗ trợ sáng suốt liên quan đến những tình huống bất thường có thể 
phát hiện trong các phiếu điều tra. Cần thảo luận với tất cả các cán bộ tham gia đo đếm và phân tích dữ liệu 
để giải quyết bất kỳ điểm bất thường rõ ràng nào trước khi hoàn thành công tác phân tích lần cuối dữ liệu 
theo dõi. Nếu có bất kỳ vấn đề nào với dữ liệu trong một ô (mà không thể giải quyết), không được dùng ô 
đó trong phân tích. 
 

Quản lý Chất lượng 

Ước tính sai số trong đo đếm thực địa 

Loại kiểm tra thứ hai tại hiện trường được sử dụng để lượng hóa sai số do kỹ thuật đo đếm thực địa. Để 
thực hiện loại kiểm tra này, một nhóm thực địa khác sẽ tiến hành đo đếm lại toàn bộ một số ô. Nhóm kiểm 
toán này cần có kinh nghiệm trong đo đếm rừng và chú ý cao đến chi tiết.Cần lựa chọn ngẫu nhiên hay một 
cách hệ thống 10% tổng số ô (hay chùm nếu sử dụng ô chùm) để đo đếm lại. Nếu sử dụng ô chùm, cần đo 
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đếm tất cả các ô thuộc chùm lựa chọn. Đo đếm tất cả các cây trong ô. Các nhóm thực địa tiến hành công 
tác đo đếm không được biết những ô nào sẽ được đo đếm lại nếu có thể. 
 

Sau khi đo đếm, sẽ tiến hành phân tích dữ liệu và ước tính sinh khối sẽ được so sánh với các ước tính từ 
dữ liệu gốc. Bất kỳ sai số nào phát hiện có thể được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm của tất cả các ô đã được 
kiểm tra lại nhằm cung cấp ước tính sai số đo đếm. 
Đối với tất cả các ô đã được kiểm định: 

 
100x 

plot remeasured of  C/hat 

plot remeasured of C/ha t -plot  measured of C/hat 
 (%)Error t Measuremen   

Trong đó: Measurement Error = Sai số đo đếm 
  t C/ha of measured plot = t C/ha của ô đo đếm 

  t C/ha of remeasured plot = t C/ha của ô đo đếm lại 
Mức sai số này sẽ được đưa vào báo cáo trữ lượng carbon. 

 

Kiểm tra quản lý chất lượng công tác Nhập Dữ liệu: 
Sau khi tất cả các dữ liệu đã được nhập vào (các) file (tệp) trên máy tính, cần tiến hành kiểm tra ngẫu 
nhiên. Các phiếu sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra lại và so sánh với dữ liệu được nhập. Cần kiểm 
tra tính nhất quán và tính chính xác trong công tác nhập dữ liệu của mười phần trăm trên tổng số phiếuđiều 
tra. Các kỹ thuật khác như phân loại dữ liệu và thẩm tra các kết quả ước tính sẽ được sử dụng để đảm bảo 
dữ liệu được nhập đúng theo các địa điểm tiến hành công tác thực địa. Cán bộ có kinh nghiệm nhập và 
phân tích dữ liệu sẽ có thể nhận diện những sai sót đặc biệt là các số liệu lớn  hoặc nhỏ một cách bất 
thường. Có thể giảm thiểu sai sót nếu dữ liệu nhập được kiểm tra bằng phương pháp đánh giá của chuyên 
gia và, nếu cần, thông qua so sánh với các dữ liệu độc lập. 

 

Đảm bảo Chất lượng/Quản lý Chất lượng Đo đêm trong Phòng thí nghiệm 

Các Quy trình Hoạt động chuẩn (SOPs) cần được xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt cho  tất cả các công 
đoạn của công tác phân tích trong phòng thí nghiệm. Cần hiệu chuẩn tất cả các dụng cụ. 
Ví dụ, tất cả các dụng cụ đốt cháy để đo đếm tổng C hoặc các dạng C cần được hiệu chỉnhtheo các tiêu 
chuẩn C được chứng nhận và sẵn có trên phương diện thương mại. Các SOP này cần giới thiệu các bước 
hiệu chuẩn và kiểm tra các phân tích. Có thể phân tích các dữ liệu trống, hay có thể đưa một mẫu kiểm tra 
đã biết nồng độ C vào các chu trình phân tích. Cần đưa một tiêu chuẩn mỗi mẻ/chu trình vào các mẫu để 
gửi đến một phòng thí nghiệm tách biệt để kiểm tra thêm về chất lượng của các dụng cụ và quy trình phòng 
thí nghiệm. 
Cân dùng để đo trọng lượng khô cần được hiệu chuẩn theo các trọng lượng đã biết. Nếu có thể, phân tích 
lại/cân lại 10-20% mẫu để ước tính sai số. 
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SOP CẤT GIỮ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU 

Thiết bị thực địa 

Sổ nhật ký hành trình thực địa/ Sổ nhật ký hành trình thực địa điện tử 

Máy tính xách tay 
Máy tính để bàn 

Kết nối với máy chủ mạng 
Máy quét (scan) 

 
SOP này miêu tả các phương pháp cất giữ và lưu trữ dữ liệu theo cách đơn giản mà an toàn và tiện dụng, 
để có thể tiếp cận dữ liệu bất cứ khi nào cần. Cất giữ và lưu trữ dữ liệu rất quan trọng và là hợp phần cuối 
cùng trong quy trình thu thập dữ liệu. Khung cơ bản của công tác cất giữ và lưu trữ dữ liệu như sau: 

 

 

Cất giữ dữ liệu tại hiện trường 

Tại hiện trường, một cán bộ có trách nhiệm cất giữ các phiếu điều tra thực địa; cán bộ này cũng có thể là 
người sẽ xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu trên các phiếu điều tra và là một trong số các trưởng nhóm. 
 

Nếu quá trình nhập dữ liệu được thực hiện hay bắt đầu tại hiện trường, các phiếu điều tra này sẽ được sử 
dụng và sau đó phải được trả về cho cán bộ chịu trách nhiệm cất giữ chúng an toàn. Các phiếu điều tra này 
sẽ được cất giữ ở một nơi khô ráo, an toàn và không bị lục lọi cho đến khi được chuyển về văn phòng. 
 

Cất giữ dữ liệu tại Văn phòng 

Tại văn phòng, tất cả các phiếu điều tra thực địa gốc sẽ được quét bằng máy scan và gộp thành một tài liệu 
được cất giữ dưới dạng điện tử. Việc này nhằm tránh bất cứ thay đổi nào trên các phiếu điều tra gốc. 
Bản cứng 

Các phiếu điều tra gốc sẽ được sao chụp và giữ riêng. Các phiếu điều tra được đặt trong một bìa đựng hồ 
sơ đặc biệt trong tủ hồ sơ với tên vị trí và ngày viết trên nhãn. Bên trong các bìa đựng hồ sơ này sẽ có các 
thư mục với các loại dữ liệu thu thập khác nhau (Sinh khối, Khai thác gỗ, Đường mòn, Đường và Bãi gỗ, 
Tái tăng trưởng, Mật độ gỗ, v.v…) Sau khi số hóa tất cả các dữ liệu và hoàn thành SOP Đảm bảo chất 

Phiếu 
điều tra 

Máy scan 

Ổ cứng ngoài 

Máy chủ 

Tập hồ sơ Tủ hồ sơ 
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lượng/Quản lý Chất lượng, hai bộ phiếu điều tra sẽ được cất giữ trong các tủ hồ sơ chống cháy ở hai nơi 
khác nhau. 

Bản mềm 

Các phiếu điều tra bản quét (scan) sẽ được cất giữ trên một máy tính tại văn phòng, cùng với tất cả các 
công cụ có dữ liệu đã nhập, bao gồm cả dữ liệu nhập trên máy tính xách tay hiện trường. Các tệp dữ liệu 
này sẽ được sao lưu trên máy chủ. Các thư mục chứa dữ liệu và các thư mục chứa các công cụ cần được 
đặt tên đúng và tổ chức phù hợp. Tất cả các dữ liệu số hóa được thu thập và tổng hợp (ảnh, bản đề xuất và 
báo cáo thực hiện) cũng được lưu trữ trên cả máy tính để bàn tại văn phòng và máy chủ. Trên máy chủ sẽ 
có một số thư mục để lưu tất cả các dữ liệu như sau: 
1. ‘Dữ liệu Thực địa’, trong đó các thư mục nhỏ được tạo và đặt tên (Vị trí) giống như tập hồ sơ bản cứng 

để có một hệ thống lưu giữ hồ sơ nhất quán. Trong mỗi thư mục nhỏ sẽ có hai thư mục để lưu trữriêng 
ảnh và các phiếu điều trabản scan;  

2. ‘Phân tích Dữ liệu’ trong đó lưu trữtất cả các công cụ hoàn chỉnhsau khi nhập dữ liệu;  
3. ‘Biểu mẫu’ trong đó lưu trữ tất cả các mẫu công cụ và các phiếu điều tra sử dụng trong phân tích dữ 

liệu; 
4. ‘Tài liệu’ trong đó lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến dự án; và 
5. ‘Đề xuất và Báo cáo Thực địa’ trong đó lưu trữ tất cả các đề xuất và báo cáo hoạt động thực địa.  

Thủ tục Sao lưu Tệp Dữ liệu 

Bất kỳ tệp tin nào được cập nhật trong suốt quá trình phân tích dữ liệu sẽ được sao lưu trên máy chủ mạng. 
Việc sao lưu này sẽ được thực hiện hàng ngày trên (các) máy tính văn phòng, và vào cuối mỗi tuần chúng 
phải được lưu vào một ổ cứng ngoài và vào thư mục trên máy chủ dành riêng để lưu trữ dữ liệu.  

 

Thủ tục Tổng hợp và Quản lý Sổ nhật ký hành trình Thực địa hay Sổ nhật ký hành 
trình Điện tử 

Sổ nhật ký hành trình này sẽ có cả hai dạng điện tử và sổ sách truyền thống (một cuốn sổ). Cả hai dạng sổ 
nhật ký hành trình sẽ được cập nhật cùng lúc và hai lần cho mỗi chuyến công tác thực địa vào trước và sau 
mỗi chuyến đi. Sổ nhật ký hành trình được dùng để ghi chép các vấn đề hậu cần củacông tác thực địa, và 
thuyết minh về các chiến dịch thực địa (như ngày khởi hành đến hiện trường và ngày trở về, số lượng ô, vị 
trí, cán bộ thực địa, những thách thức, v.v…) Mỗi chiến dịch thực địa sẽ được đặt cho một số tham chiếu 
duy nhất và mỗi báo cáo cũng sẽ được đặt một số tham chiếu liên quan đến số tham chiếu của chiến dịch 
để phục vụ cho quá trình đối chiếu. 
 
Khi trở về văn phòng và sau khi nhập các ghi chép thực địa, sổ nhật ký hành trình sẽ được cất giữ trong 
một tủ hồ sơ an toàn hay lưu trên máy chủ mạng thông qua máy tính để bàn, sau khi đã được cập nhật. Khi 
hoàn thành các báo cáo thực địa, mỗi báo cáo sẽ có một số tham chiếu duy nhất, số tham chiếu của báo 
cáo sẽ được điền vào sổ nhật ký hành trình để tham khảo sau này. 
 

Điều quan trọng là phải hạn chế quyền tiếp cận sổ và thông tin nhật ký trong phạm vi những người sử dụng, 
vì chỉ có họ là những người chịu trách nhiệm về các thay đổi trên nhật ký. 
 


